TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Khoa: Kế toán – Tài chính                                     Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
Bộ môn: Tài chính – ngân hàng
 

                  -----oOo-----

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần:  Thị trường chứng khoán
Mã học phần:….

Số tín chỉ: 3.

Học phần tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ, quản trị tài chính
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Tài chính ngân hàng
Bộ môn quản lý: Tài chính – ngân hàng.

Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết
- Làm bài tập trên lớp:  5 tiết
- Thảo luận: 5 tiết
- Thực hành, thực tập: 5 tiết
- Tự nghiên cứu: 90 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn về thị  trường  chứng  khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán và hệ thống thông thông tin trên thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó học phần giới thiệu về các quy định quản lý nhà nước đối với  thị trường chứng khoán,  nghiệp  vụ  phát  hành  và  giao  dịch  chứng khoán, hệ  thống  lưu ký, thanh toán bù  trừ chứng khoán, cơ chế vận hành của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội,  thị trường UPCOM.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


Chủ đề 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán

Chủ đề 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán.


Chủ đề 3: Các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán. 

Chủ đề 4: Các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán. 

Chủ đề 5: Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chủ đề 6: Phân tích chứng khoán.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lịch sử hình thành TTCK

2. Khái niệm thị trường chứng khoán

3. Vai trò thị trường CK

4. Các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán
5. Phân loại thị trường chứng khoán

6. Chủ thể tham gia TTCK.

7. Nguyên tắc trên thị trường CK
	1,2
2

2

3

3

       2

	Thái độ

1. Tích cực tìm hiểu tầm quan trọng của học phần Thị trường chứng khoán trong chương trình cũng như tính thiết thực của học phần với công việc trong tương lai.

2. Nhận thức được những khái niệm, vai trò và phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể  và nguyên tắc trên thị trường cũng như nhận thức đước các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.
3. Tự giác học tập và có ý thức vận dụng vào hoạt động học tập và hoạt động thực tiễn một cách phù hợp.
	

	Kỹ năng
 1. Hiểu được thị trường chứng khoán và vai trò của thị trường chứng khoán trong việc huy động nguồn lực tài chính cho nền kinh tế, cũng như môi trường cho các nhà đầu tư.
 2. Xác định các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán cũng như những khuyết tật của thị trường. 

3. Nắm được các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán và hiểu rõ các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán. 
	2
3
       3


Chủ đề 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.Tổng quan về chứng khoán

2. Chứng khoán nợ-Trái phiếu

3. Chứng khoán vốn- Cổ phiếu

4. Chứng khoán phái sinh
5. Phát hành chứng khoán
6.Quản lý nhà nước về phát hành chứng khoán


	1,2

2

2

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được các vấn đề cơ bản của các công cụ trên thị trường chứng khoán.
2. Nắm rõ được các đặc điểm và đặc tính của mỗi loại chứng khoán từ đó có thể vận dụng vào các hoạt động phát hành và đầu tư nhằm tối đa giá trị thị trường và giảm thiểu chi phí huy động cũng như rủi ro cho nhà đầu tư.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hành chứng khoán trong việc huy động các nguồn tài chính
	

	Kỹ năng

1. Nắm rõ bản chất và đặc điểm của từng loại chứng khoán
2. Phân biệt được các loại chứng khoán

3. Xác định được giá chứng khoán và định giá chứng khoán

4. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán

5. Hiểu rõ được các phương thức phát hành và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
6. Hiểu rõ các quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động phát hành chứng khoán. 
	3
3
3
3


Chủ đề 3: Các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.Công ty chứng khoán
2.Quỹ đầu tư
3.Công ty quản lý quỹ
	2

2
3

	Thái độ

1. Nhận thức rõ được sự cần thiết và tầm quan trọng của các định chế tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán.
2. Tích cực tìm hiểu và nhận thức được cách thức tổ chức và các nghiệp vụ của các định chế tài chính.
	

	Kỹ năng

1. Hiểu được sự cần thiết, vai trò của các định chế tài chính 

2. Có khả năng xây dựng được mô hình hoạt động của công ty chứng khoán phu hợp với luật pháp Việt Nam và hiệu quả
3. Nắm rõ được các nghiệp vụ của công ty chứng khoán và trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

4. Nắm rõ khái niệm và lợi ích của việc quỹ đầu tư và lợi ích của việc đầu tư qua quỹ, các nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ


	2

3

3




Chủ đề 4: Các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sở giao dịch chứng khoán
2. Các giao dịch trên thị trường chứng khoán
3. Quy trình giao dịch chứng khoán

4. Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

5. Sở giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội (HNX)

6. Thị trường phi tập trung (UpCom)
	1,2
2
3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức rõ được các vấn đề cơ bản và các hoạt động giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán (HOSE,HNX, UpCom).
2. Tích cực chủ động trong việc tìm hiểu một số trường hợp giao dịch đặc biệt và giao dịch ký quỹ.
3.Nhận thức rõ quy trình giao dịch và các quy định giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán
4. 
	

	Kỹ năng

1. Hiểu được khái niệm, các hình thức sở hữu và thành vên của sở giao dịch chứng khoán
2. Nắm rõ được các khái niệm và các vấn đề đối với niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán.
3. Nắm rõ cơ chế hoạt động và vận hành của sở giao dịch chứng khoán cũng như những quy định giao dịch trên sàn giao dịch HOSE, HNX và UpCom
	2

3

3


Chủ đề 5: Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giới thiệu hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán
2. Các nguồn thông tin trên thị trường chứng khoán

3. Hệ số tín nhiệm và đánh giá hệ số tín nhiệm

4. Chỉ số giá chứng khoán
	1,2

2
3

3
2,3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống thông tin trên thị trường.
2. Hiểu và nhận thức rõ cách phân loại hệ thống thông tin và các nguồn thông tin trên thị trường
	

	Kỹ năng

1. Nắm được khái niệm về hệ thống thông tin và cách thức phân loại thông tin trên thị trường
2. Hiểu rõ mục đích của việc minh bạch thông tin và cung cấp thông tin trên thị trường
3. Nắm rõ được các nguồn cung cấp thông tin cho thị trường, các yêu cầu của việc công khai thông tin và nội dung công khai.
4. Biết cách xác định chỉ số giá chứng khoán của một số thị trường tiêu biểu.
	2
2,3
3


Chủ đề 6: Phân tích chứng khoán.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.Giới thiệu về phân tích chứng khoán
2. Phân tích chứng khoán
3. Các chỉ số kỹ thuật và sử dụng Metastock trong phân tích chứng khoán.
	1,2

2

2,3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích chứng khoán trong tiến trình ra các quyết định đầu tư chứng khoán 
3. Tích cực tìm hiểu và ghi nhận các nguyên tắc, phương pháp và công cụ phân tích chứng khoán 
4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng các công cu trong phân tích đầu tư chứng khoán
	

	Kỹ năng

1. Hiểu được thế nào là phân tích chứng khoán, nội dung của phân tích chứng khoán
2. Thực hiện được phân tích cơ bản để xây dựng các hệ thống chỉ số tài chính giúp cho việc ra các quyết định.
3. Nắm vững cơ sở của việc phân tích kỹ thuật nhằm lựa chọn thời điểm mua va bán chứng khoan.
4. Sử dụng phần mềm Metastock trong phân tích chứng khoán
	1,2
2

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề 


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	5
	
	
	
	10
	15

	2
	5
	1
	1
	
	10
	17

	3
	5
	
	1
	
	20
	26

	4
	6
	2
	1
	2
	20
	31

	5
	4
	
	1
	
	10
	15

	6
	5
	2
	1
	3
	20
	31

	Tổng
	30
	5
	10
	
	90
	135


5. Tài liệu 


(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai
thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ Môn Tài Chính Ngân hàng
	Bài giảng Thị trường chứng khoán
	2009
	Đại học nha trang
	Thư viện
Nguyễn Văn Bảy

	2
	Bùi Kim Yến


	Giáo trình thị trường chứng khoán


	2009
	Giao thông vận tải
	Thư Viện

Nguyễn Văn Bảy

	3
	Lê Hoàng Nga
	Thị trường chứng khoán
	2012
	Tài chính
	Nguyễn Văn Bảy

	4
	Đào Lê Minh


	Giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán


	2002
	Chính trị quốc gia
	Thư viện
Nguyễn Văn Bảy


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh 10%
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…10%
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo 10%
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp 10%
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành 10%
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

                      

      
                                     (Ký và ghi họ tên)










    Chu Thị Lê Dung

